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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 2
DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC

(Kèm theo Báo cáo số 360/BC-CP ngày  28/9/2021 của Chính phủ)
	TT
	TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	SỐ LƯỢNG 
	CHỦ TRÌ SOẠN THẢO 
	TÊN VĂN BẢN

QUY ĐỊNH CHI TIẾT 
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

LÝ DO TÌNH TRẠNG NỢ BAN HÀNH

	I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019

	1. 
	Luật An ninh mạng

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	02
	BCA
	1. Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36)
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Đã trình theo Tờ trình số 135/TTr-BCA ngày 15/5/2019 

- Ngày 27/9/2019, Bộ trưởng BCA có Tờ trình số 4334/ TTr-A05-P1 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Ngày 13/11/2019, Bộ Công an đã có Báo cáo số 918/BC-BCA-A05 gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng ý phương án Bộ Công an tiếp xúc, trao đổi với phía Mỹ. Ngày 12/12/2019, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tổ chức làm việc với Đoàn Văn phòng thương mại Hoa Kỳ (USTR) để bàn về dự thảo Nghị định. 
- Ngày 06/02/2020, Bộ Công an đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam để nắm tình hình, phản hồi ý kiến góp ý. 
- Ngày 20/4/2020, Bộ Công an đã có Báo cáo số 361/BC-BCA-A05 trình Thủ tướng ký ban hành Nghị định.

- Ngày 05/5/2020, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với đơn vị chủ trì soạn thảo, Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin Truyền thông, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp để trao đổi, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Bộ Thông tin Truyền thông về dự thảo Nghị định. Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình lại Chính phủ.

- Ngày 05/6/2020, Bộ ký Báo cáo số 502/BC-BCA-A05 đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định.
- Ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cho ý kiến về dự thảo Nghị định. 

- Ngày 19/11/2020, Bộ Công an đã có Báo cáo 1076/BC-BCA-A05 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định (trình lần thứ 8).
Hiện nay, đang đợi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành

	2. 
	
	
	
	BCA
	2. Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Chưa gửi thẩm định

- Bộ Công an đã gửi xin ý kiến các bộ, ngành và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Công an. Tuy nhiên, để có căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ cần một số điều kiện sau: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng được ban hành và có hiệu lực làm căn cứ pháp lý; (2) rà soát, thẩm định đánh giá hệ thống thông tin để xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; (3) Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao hồ sơ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia để bổ sung vào Danh mục.

Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời hạn trình, chờ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc lùi thời hạn (Công văn 5749/VPCP-NC ngày 01/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của TTgCP về việc lùi thời hạn trình dự thảo Quyết định)
Ngày 25/3/2020, Bộ Công an đã có Công văn số 1057/BCA-A05 đề nghị các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát hệ thống thông tin, chuẩn bị hồ sơ xác lập Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Ngày 24/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia và đã đồng ý giao Bộ Công an trình Quyết định vào Quý I/2021. Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm trình vào Quý I/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa hệ thống thông tin vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Hiện nay, Quyết định đang chờ Nghị định quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng được ban hành để trình Thủ tướng ký ban hành.

	II. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2019

	3. 
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14)
	01/7/2019
	01
	BCT
	3. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46)
	Đã trình

- TTgCP cho lùi sang tháng 3/2019 (Văn bản số 1186/VPCP-TCCV ngày 13/02/2019 theo đề nghị của Bộ Công Thương công văn số 682/BCT-CT ngày 29/01/2019). 

- Đã trình theo Tờ trình số 3803/BCT-CT ngày 30/5/2019.

- Đã có báo cáo trình Ban cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị về dự thảo Nghị định theo Công văn số 5166/VPCP-TCCV, ngày 12/6/2019 của VPCP.

- Ngày 03/9/2019, Bộ Công Thương gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ Báo cáo giải trình ý kiến của Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ (Công văn số 6489/BCT-CT).

- Ngày 16/9/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 8334/VPCP-TCCV của VPCP về việc báo cáo Bộ Chính trị việc thành lập Ủy ban.

- Ngày 23/9/2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương có Tờ trình số 10-TTr/BCSĐ gửi Bộ Chính trị xin ý kiến về việc thành lập UBCTQG.

-Thực hiện Công văn 10713-CV/VPTW ngày 17/10/2019 của Văn phòng BCHTW về việc thành lập UBCTQG, Cục đang báo cáo, giải trình Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 950/CV-VP).

- Ngày 22/10/2019, Cục CT&BVNTD báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 969/CT-VP).

- Bộ Công Thương đã có văn bản số 8881/BCT-PC ngày 21/11/2019 gửi BCS Đảng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục.

- Ngày 24/12/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục.

- Bộ Công Thương đã có văn bản số 10/BCT-CT ngày 02/01/2020 báo cáo TTCP theo Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục

- Bộ Công Thương nhận được công văn số 65/TB-VPCP ngày 28/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thành lập UBCTQG. 

- Bộ Công Thương có công văn số 1890/BCT-CT ngày 18 tháng 3 năm 2020 báo cáo TTgCP về việc phương án tổ chức của UBCTQG.

- Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 2450/VPCP-TCCV ngày 30/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về mô hình tổ chức Uỷ ban.

- Ngày 21/4/2020, Bộ Công Thương đã có công văn số 2809/BCT-CT báo cáo BCSĐ Chính phủ về phương án tổ chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Ngày 07/5/2020, Thưởng trực Chính phủ họp bàn về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Bộ Công Thương nhận được công văn số 180/TB-VPCP ngày 14/5/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

- Bộ Công Thương có công văn số 3678/BCT-CT ngày 22/5/2020 báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia

- Ngày 3/6/2020, BCSĐ Chính phủ gửi Công văn số 1477-CV/BCSĐCP xin ý kiến các Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tương đương tổng cục của Uỷ ban.

- Ngày 24/6/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5107/VPCP-TCCV về việc chuyển ý kiến Thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ.

- Ngày 08/7/2020, Bộ Công Thương đã có công văn số 4943/BCT-CT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về mô hình tổ chức của UBCTQG.

- Ngày 16/7/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5810/VPCP-TCCV về việc báo cáo Bộ Chính trị mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Ngày 24/7/2020,  Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 12-TTr/BCSĐ xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Hiện nay, vấn đề mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ được tổng hợp, báo cáo trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 98/2017/NQ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

	III. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2020

	4. 
	Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 7 QH14)
	01/7/2020
	01
	BTC
	4. Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (khoản 3 Điều 7, khoản 8 Điều 8, khoản 4 Điều 28, khoản 1 Điều 42, khoản 3 Điều 42, khoản 4 Điều 42, khoản 5 Điều 59, khoản 5 Điều 60, khoản 3 Điều 64, khoản 4 Điều 72, khoản 4 Điều 73, khoản 4 Điều 76, khoản 4 Điều 80, khoản 3 Điều 86, khoản 2 Điều 107, khoản 5 Điều 124)
	Đã thẩm định
- Thời hạn trình là Tháng 02/2020
- Đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế. TCT đã trình Bộ để ký ban hành. Hiện nay, TCT đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình lại Bộ


	IV. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2021

	
	Bộ luật Lao động (sửa đổi)

(Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14)
	01/01/2021
	01
	BLĐTBXH
	5. Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể
	Đã thẩm định

- Thời hạn trình trước ngày 15/9/2020

- Ngay từ đầu năm 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã khẩn trương tiến hành các công việc để xây dựng dự thảo Nghị định. Đến tháng 6/2020, Hồ sơ về dự thảo Nghị định đã được chuẩn bị đầy đủ.
- Nội dung dự thảo Nghị định có một số vấn đề lớn, hệ trọng, phức tạp nên đã được lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan 02 lần (Công văn số 2426/VPCP-KGVX ngày 09/9/2020 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 41/LĐTBXH-PC ngày 12/4/2021 của Bộ LĐTBXH gửi lấy ý kiến một số bộ, ngành về nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định. Các bộ, cơ quan được lấy ý kiến bao gồm: Tư pháp; Công an; Ngoại giao; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã 03 lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thời điểm ban hành Nghị định và về việc báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với những nội dung lớn của Nghị định ((i) Văn bản số 109/LĐTBXH-PC Ngày 28/8/2020 đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép lùi thời điểm ban hành Nghị định đến sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng; (ii) Báo cáo số 23/BC-LĐTBXH ngày 09/3/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xin ý kiến cấp có thẩm quyền về những nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định; (iii) Văn bản số 64/LĐTBXH-PC ngày 27/5/2021 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung lớn và việc ban hành Nghị định trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, cơ quan).
- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tiến hành các thủ tục để báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền về một số nội dung lớn và thời điểm ban hành Nghị định.

	V. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2021

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 

	01/7/2021
	01
	BNNPTNT
	6. Thông tư quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình và quy định cụ thể  bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với các công trình phòng chống thiên tai trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (khoản 11 Điều 1)
	Đã trình Bộ trưởng ký ban hành
- Thời hạn trình là Tháng 03/2021



	6. 
	Luật Cư trú (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 10 QH14)


	01/07/2021
	01
	BQP
	7. Thông tư quy định chi tiết điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú đơn vị đóng quân đối với người học tập, công tác làm việc trong quân đội nhân dân (khoản 3 Điều 15)
	Đang trình
Thời hạn trình là Tháng 5/2021



	7. 
	Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
	01/7/2021
	01
	BLĐTBXH
	8. Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
	Đã thẩm định

	Tổng số: 07 luật, pháp lệnh
	Tổng số:  08 văn bản (04 nghị định, 01 quyết định, 03 thông tư)
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